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 CHƯƠNG TRÌNH

TỌA ĐÀM VỀ ĐỊNH HƯỚNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

CỦA TRƯỜNG ĐHNN-ĐHQGHN, GIAI ĐOẠN 2019-2025


Thời gian: 8h30, thứ Tư, ngày 03 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Hội trường tầng 2, ULIS-Sunwah

Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị và khách mời
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THAM LUẬN 1

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2019-2025

   PGS. Lâm Quang Đông

1. TÓM TẮT CHIẾN LƯỢC

Chiến lược phát triển KHCN Trường ĐHNN-ĐHQGHN (từ 2015) đến năm 2020 xác định mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể như sau:

Mục tiêu chung

Tiếp tục phát triển Trường ĐHNN – ĐHQGHN trở thành một trường đại học có uy tín trong khu vực theo định hướng nghiên cứu có tính ứng dụng; phát triển năng lực nghiên cứu phục vụ đất nước, đáp ứng nhu cầu xã hội, và cung cấp các luận cứ khoa học góp phần giải quyết các nhiệm vụ lớn của ĐHQGHN và đất nước, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đổi mới và khoa học giáo dục. 

Mục tiêu cụ thể

Đến năm 2020, hoạt động KHCN của Trường ĐHNN sẽ:

· Tăng số lượng kết quả và sản phẩm cụ thể có tính ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội và chuyển giao tri thức, tăng thêm nguồn thu và mức đầu tư KHCN;

· Năng lực NCKH của đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu được nâng cao theo chuẩn của một đại học định hướng nghiên cứu, thể hiện ở mức gia tăng tỉ lệ giảng viên có trình độ ThS, TS và số lượng ấn phẩm, công bố, sản phẩm KHCN có giá trị; 

· Hình thành được một số nhóm nghiên cứu, tạo lập bản sắc, thế mạnh KHCN riêng của Trường, chẳng hạn như nhóm nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ, nhóm nghiên cứu quốc tế học/khu vực học hoặc những quốc gia có ngôn ngữ đang được giảng dạy và nghiên cứu tại Trường ĐHNN, nhóm nghiên cứu khảo thí, nhóm nghiên cứu dịch thuật và đào tạo biên/phiên dịch, v.v.,
· Khả năng hội nhập và quốc tế hóa được nâng cao, thể hiện ở mức gia tăng số lượng các chương trình KHCN, hội nghị hội thảo quốc gia, quốc tế được tổ chức hàng năm, và số ấn phẩm quốc tế thuộc ISI/SCOPUS, v.v.;

· Nghiên cứu khoa học gắn bó chặt chẽ với đào tạo đại học, sau đại học và các hình thức đào tạo, bồi dưỡng khác mà Trường đảm nhận nhằm phát triển Trường ĐHNN trở thành một trung tâm nghiên cứu có uy tín trong khu vực về giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học (ưu tiên ngôn ngữ học ứng dụng), quốc tế học và một số lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn khác.
Trên cơ sở những mục tiêu đó, Trường ĐHNN xác định hướng nghiên cứu và nhiệm vụ trọng tâm gồm:

· Nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ

· Nghiên cứu ngôn ngữ học

· Nghiên cứu quốc tế

Giải pháp chủ yếu để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trên được xác định là:

· Quy định quản lý chặt chẽ về nhiệm vụ KHCN

· Tăng cường đội ngũ

· Tăng cường cơ sở vật chất

· Gắn nghiên cứu với đào tạo

2. ĐÁNH GIÁ TÓM TẮT

Bảng sau đây tóm tắt kết quả thực hiện Chiến lược trên cho tới nay:

	Chiến lược KHCN 2015-2020
	Chỉ tiêu 

(đến 2020)
	Kết quả thực hiện

(tính đến hết năm 2018)

	Mục tiêu cụ thể

	Tăng số lượng kết quả và sản phẩm KHCN

	- Bài báo tạp chí quốc tế

	220/năm
	2015: 12          2016: 09 

2017: 12          2018: 17

	          trong đó số bài ISI/SCOPUS
	
	2015: 03          2016: 02

2017: 06          2018: 07

	- Bài báo tạp chí trong nước
	
	2015: 96          2016: 60 

2017: 75          2018: 98

	- Báo cáo hội thảo quốc gia, quốc tế
	
	2015: 218        2016: 180 

2017: 191        2018: 197 

	Tổng gộp
	
	2015: 326        2016: 249

2017: 278        2018: 312

	- Sách chuyên khảo
	5 tiếng Việt và 2 tiếng nước ngoài/năm
	2015: 02 (01TV, 01 tnn); 

2016: 01 (TV); 

2017: 07 (3TV 4 tnn); 

2018: 05 (4TV 1tnn)

	- Đề tài cấp ĐHQGHN trở lên
	5/năm
	Tổng 09 ĐHQGHN; và 01 đề tài cấp nhà nước (Tây Bắc)

	- Đề tài cấp cơ sở
	20/năm
	Tổng 39

	- Chương trình đào tạo, bồi dưỡng; phương pháp dạy và học ngoại ngữ,mô hình giảng dạy ngoại ngữ
	
	2018: 28 chương trình đào tạo và bồi dưỡng trực tuyến; mô hình bồi dưỡng ngoại ngữ Tây Bắc

	Gia tăng tỉ lệ giảng viên có trình độ ThS, TS
	35-40% TS, 20-25% GS-PGS
	27% TS

5% GS-PGS

	Hình thành được một số nhóm nghiên cứu
	2
	2 (khảo thí và dịch thuật)

	Gia tăng số lượng các chương trình KHCN, hội nghị hội thảo quốc gia, quốc tế

	- Số lượng hội nghị hội thảo trong nước 
	02/năm
	2015: 05; 2016:03; phối hợp tổ chức 01; 2017: 01 và phối hợp 02; 2018: 01 và phối hợp 01

	- Số lượng hội nghị hội thảo quốc tế
	01/năm
	2015: 03; 2016:03; 2017: 01; 2018: 06

	Nghiên cứu khoa học gắn bó chặt chẽ với đào tạo
	- 30% học viên cao học có bài công bố

- Ít nhất 10% sinh viên tham gia NCKH
	Chưa đạt

Đạt

	Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài
	6 số/năm 
	Đạt

	Nhiệm vụ trọng tâm

	Nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ

	Cung cấp căn cứ tư vấn về giáo dục ngoại ngữ
	2/năm
	2 báo cáo thường niên về giáo dục ngoại ngữ năm 2015 và 2016

	Kiểm tra đánh giá
	- 03 sản phẩm được chuyển giao hoặc thương mại hóa/năm.
	2015: VSTEP3-5 2016: VSTEP2

	Nghiên cứu ngôn ngữ học

	Lí luận dịch thuật
	
	01 chuyên khảo

	Nghiên cứu quốc tế

	Tư vấn chính sách về quan hệ quốc tế
	
	Chưa đạt

	Tư vấn chính sách phát triển kinh tế
	
	Chưa đạt

	Phát hiện, bổ sung hoặc hiệu chỉnh các yếu tố lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội
	
	Chưa đạt
 

	Giải pháp

	Quy định chặt chẽ, hợp lý về nhiệm vụ KHCN
	
	Quy định 606 ngày 02/4/2015 về quản lý KHCN; 

Quy định 2175ngày 05/12/ 2016về tiêu chuẩn năng lực và phẩm chất đạo đức trong KHCN; 

Quy định 1868 ngày 15/9/2017 về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên; 

Kế hoạch 1255 ngày 28/6/2018 về tăng cường đầu tư KHCN


3. ĐỊNH HƯỚNG 2019-2025

Về cơ bản, trong giai đoạn 2019-2015 Trường ĐHNN tiếp tục duy trì định hướng cũng như mục tiêu của Chiến lượcKHCN 2015-2020. Tuy nhiên, Trường sẽ chú trọng hơn để khắc phục những chỉ tiêu chưa đạt và tập trung vào một số lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm và sản phẩm tiêu biểu. Cụ thể, theo kết quả cuộc họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ngày 17/01/2019, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 và những năm tới là: 

· Xác định giáo dục ngoại ngữ là ưu tiên để đầu tư và phát triển;

· Tận dụng cơ hội của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, của công tác đổi mới chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và phát triển giáo dục ngoại ngữ ở các địa phương để tăng cường sự hiện diện và củng cố vai trò của Trường ĐHNN trong hệ thống giáo dục;

· Quan tâm đầu tư vào quá trình (có các biện pháp về tổ chức, đội ngũ, và tài chính, CSVC). Cụ thể, đó là những biện pháp như đầu tư vào các bước hỗ trợ nghiên cứu như chuẩn bị đề tài, thuyết minh dự án nghiên cứu, xây dựng chương trình nghiên cứu, nâng cao tính cạnh tranh trong việc giao các nhiệm vụ nghiên cứu cấp trường, và hỗ trợ công bố quốc tế;

· Thực hiện quyết liệt kế hoạch phát triển đội ngũ, có trọng tâm và ưu tiên;

· Xuất bản những sản phẩm khoa học như dịch một số công trình lý luận kinh điển (do các khoa/trung tâm và cá nhân đề nghị cũng như theo đặt hàng của ĐHQGHN và Trường ĐHNN), biên soạn và xuất bản sổ tay/từ điển thuật ngữ khảo thí, từ điển Việt-Đức, từ điển Ả rập-Việt Việt-Ả rập với cả phiên bản in và phiên bản CNTT hiện đại như ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Đặc biệt, Trường sẽ tập trung phát triển một số sản phẩm tiêu biểu, “đặc sản ULIS” để chuyển giao tới các địa phương, đặc biệt là vùng khó khăn như mô hình bồi dưỡng giáo viên phổ thông hiệu quả; mô hình, biện pháp nâng cao động lực học ngoại ngữ, học liệu ngoại ngữ cho học sinh phổ thông. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm: nghiên cứu về EMI (sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ dạy-học) cũng như các ngoại ngữ khác làm ngôn ngữ dạy-học (những ngôn ngữ hiện đang và sẽ tổ chức đào tạo tại trường); ngoại ngữ chuyên ngành, phương pháp giảng dạy; ngôn ngữ học; giao tiếp giao văn hóa – quốc tế học; dịch thuật; và khảo thí.        

THAM LUẬN 2

THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHCN 

TRỌNG ĐIỂM PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG TÂY BẮC 

VÀ MỘT SỐ GỢI MỞ VỀ ĐỊNH HƯỚNG NCKH TẠI ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
TRONG THỜI GIAN TỚI

TS. Nguyễn Thị Minh Tâm
I. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
Vùng Tây Bắc luôn luôn có vị thế địa - chính trị vô cùng quan trọng, liên quan mật thiết đến sự hưng thịnh, tồn vong của đất nước. Tuy nhiên, Tây Bắc là vẫn là một trong những vùng đang phải đương đầu với những khó khăn gay gắt và phức tạp nhất. Để có thể giải quyết các vấn đề hiện nay ở Tây Bắc, thay đổi hiện trạng đưa Tây Bắc phát triển bền vững, cần thiết phải nâng cao năng lực quản lý, năng lực làm việc của các công chức viên chức, trong đó cần đặc biệt chú ý nâng cao năng lực ngoại ngữ (tiếng Trung Quốc và tiếng Anh) cho cán bộ, công chức, viên chức các ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng. Để phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Tây Bắc, việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ để nâng cao khả năng thực thi công vụ là một yếu tố tiên quyết. Quan điểm này được thể hiện rõ trong quyết tâm của Đảng và nhà nước, thể hiện qua Quyết định số: 86/QĐ-TTg, ngày 25/4/2012, Qui hoạch PTNL người DTTS trong các cơ quan công tác dân tộc giai đoạn 2012-2020 và gần đây nhất là Quyết định số: 402/QĐ-TTg, ngày 14/03/2016, phê duyệt Đề án Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới. 

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức các ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng để thực thi công vụ và dịch vụ trong xu thế hội nhập quốc tế ở vùng Tây Bắc”, Mã số KHCN-TB.26X/ 13-18 là đề tài thuộc chương trình Khoa học công nghệ trọng điểm phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc, được đề xuất vào tháng 6 năm 2017 và được ĐHQGHN giao nhiệm vụ vào 31 tháng 10 năm 2017. Đề tài được phê duyệt thuyết minh với 5 mục tiêu lớn như sau:
(i) Đánh giá được thực trạng năng lực và nhu cầu ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức các ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng vùng Tây Bắc;

(ii) Xây dựng được cơ sở lý luận để thiết kế chương trình, biên soạn tài liệu giảng dạy và phương thức học tập trực tuyến và trực tiếp;

(iii) Xây dựng được mô hình bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh và tiếng Trung Quốc) cho các đối tượng nêu trên để thực thi công vụ và dịch vụ trong xu thế hội nhập quốc tế;

(iv) Thí điểm thành công mô hình bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho các đối tượng nêu trên tại các tỉnh Lào Cai và Lạng Sơn;

(v) Hoàn thiện được mô hình để triển khai đại trà trong toàn vùng Tây Bắc.

II.  TÓM TẮT CÁC GIAI ĐOẠN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI

Với tổng thời gian triển khai khá ngắn - 14 tháng, được sự ủng hộ của Ban chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc, UBND các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Lạng Sơn, và Hà Giang, và hỗ trợ nhiệt tình của lãnh đạo và cán bộ viên chức các ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch, chỉ huy và các chiến sỹ bộ đội Biên phòng, nhóm nghiên cứu đề tài đã hoàn thiện tất cả 8 nội dung nghiên cứu của đề tài KHCN-TB.26X/ 13-18. Có thể tóm tắt quá trình triển khai đề tài theo 4 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Xây dựng công cụ nghiên cứu thực tiễn và nghiên cứu thực tiễn:

Qua hoạt động nghiên cứu thực tiễn về nhu cầu và thực trạng năng lực sử dụng ngoại ngữ của cán bộ viên chức trong thực thi công vụ và dịch vụ, dữ liệu khảo sát cho thấy: ở mỗi nhóm ngành khác nhau, ở mỗi một vị trí việc làm khác nhau, thực trạng năng lực ngoại ngữ và nhu cầu sử dụng ngoại ngữ có những đặc điểm rất riêng biệt và khác biệt. Nhìn chung, có thể thấy năng lực ngoại ngữ, cụ thể là tiếng Anh và tiếng Trung Quốc của cán bộ viên chức các ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng được phân chia thành 3 cấp độ: 

+ Cấp độ 1: cán bộ có năng lực ngoại ngữ thấp (quá trình tuyển dụng không yêu cầu và quá trình thực thi công vụ, dịch vụ không đòi hỏi);

+ Cấp độ 2: cán bộ có năng lực ngoại ngữ trung bình (quá trình tuyển dụng cán bộ có yêu cầu, nhưng thực tế thực thi công vụ và dịch vụ không đòi hỏi sử dụng ngoại ngữ ở cấp độ cao mà chỉ dừng ở những giao tiếp có tính quen thuộc, lặp đi lặp lại)

+ Cấp độ 3: cán bộ có năng lực ngoại ngữ cao (việc sử dụng ngoại ngữ trong thực thi công vụ và dịch vụ là thường xuyên, yêu cầu cán bộ sử dụng ngoại ngữ trong những tình huống chuyên biệt với sự chính xác và phức tạp cao).
Ở mỗi trong 3 cấp độ năng lực trên, để phù hợp với yêu cầu của ngành, địa phương và đặc thù trong công việc, nhu cầu về việc nâng cao năng lực ngoại ngữ của các cán bộ viên chức, bộ đội biên phòng cũng khác nhau. Cụ thể, cán bộ ở cấp độ 1 cần được bồi dưỡng năng lực tiếng tổng quát để đạt / chuẩn hóa được mức độ năng lực ngoại ngữ tối thiểu cho một số giao tiếp thường nhật trong công việc (đạt trình độ 1 – 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ dành cho Việt Nam); cán bộ ở cấp độ 2 cần được bồi dưỡng năng lực tiếng gắn với nhiệm vụ cụ thể (ứng với vị trí việc làm) như hướng dẫn du lịch bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc (ngành Du lịch), giải thích pháp luật cơ bản cho dân thường và khách du lịch bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc (bộ đội Biên phòng), sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc trong hoạt động biên phiên dịch và lễ tân ngoại giao (ngành Ngoại vụ và Hải quan); và cán bộ ở cấp độ 3 cần được cung cấp một số tài liệu phục vụ cho tự học, tự tra cứu như các sổ từ, danh mục mặt hàng xuất nhập khẩu, danh mục các địa danh v.v.

Giai đoạn 2: Xây dựng mô hình và các chương trình, tài liệu cụ thể hóa mô hình:

Dựa trên thực trạng này, hoạt động nghiên cứu xây dựng mô hình nâng cao năng lực ngoại ngữ tổng quát cho cán bộ viên chức 4 ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng đã được tiến hành một cách bài bản để hình thành một hệ thống cơ sở lý luận toàn diện, chặt chẽ, cập nhật phục vụ cho hoạt động thiết kế chương trình, biên soạn tài liệu và phương thức học tập trực tiếp và trực tuyến. Để triển khai thực nghiệm và nhân rộng, mô hình được cụ thể hóa qua 14 chương trình và 21 tài liệu, trong đó:

+ Hải quan: 04 chương trình bồi dưỡng kỹ năng thực hành tiếng Anh và Trung Quốc, 4 tài liệu dành cho chương trình bồi dưỡng dành cho cán bộ ở cấp độ 1 và 2, 02 sổ tay và 01 danh mục hàng hóa Việt-Anh-Trung dành cho cán bộ ở cấp độ 2 và 3.

+Ngoại vụ: 02 chương trình bồi dưỡng kỹ năng biên phiên dịch và lễ tân ngoại giao bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, 02 tài liệu dành cho chương trình bồi dưỡng dành cho cán bộ ở cấp độ 2 và 3.

+ Du lịch: 02 chương trình bồi dưỡng kỹ năng khai thác tư liệu và thực hành thuyết minh về di tích lịch sử và danh thằng Việt Nam bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, 02 tài liệu dành cho chương trình dành cho cán bộ ở cấp độ 2, và 02 sổ tay dành cho cán bộ ở cấp độ 2 và 3;

+ Biên phòng: 04 chương trình bồi dưỡng kỹ năng thực hành tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, 02 chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hành hướng dẫn thi hành và giải thích pháp luật cơ bản bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc dành cho cán bộ ở cấp độ 1 và 2, 01 sổ tay và một danh mục song ngữ Việt Trung các địa danh vùng giáp ranh biên giới dành cho cán bộ ở cấp độ 2 và 3.

Giai đoạn 3: Nghiên cứu mức độ đáp ứng của các ngành và địa phương với mô hình đã xây dựng và thực nghiệm mô hình 

Quá trình nghiên cứu mức độ đáp ứng của địa phương đã cho thấy các ngành, địa phương có khả năng đáp ứng khác nhau với mô hình nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ viên chức. Các điều kiện về thiết chế, nhân lực, vật lực, công tác tổ chức, và người học là các yếu tố quyết định việc triển khai các lớp thực nghiệm mô hình, và cũng là những yếu tố quyết định sự thành công trong nhân rộng mô hình.

Các chương trình, tài liệu được thiết kế đã được triển khai thực nghiệm một cách chọn lọc để phù hợp với khả năng đáp ứng của ngành và địa phương về thời gian cử cán bộ đi học và cơ sở vật chất sở tại. 05 lớp thực nghiệm các chương trình bồi dưỡng nâng cao kỹ năng thực hành tiếng Anh và tiếng Trung Quốc được triển khai tại 2 tỉnh Lào Cai và Lạng Sơn cho đối tượng cán bộ viên chức Hải quan và bộ đội Biên phòng ở cấp độ 1 và 2, 01 lớp tại Trường Hải quan Việt Nam, và 01 lớp tại Học viện Biên phòng cũng được tổ chức để đáp ứng nhu cầu lớn của 2 đối tượng cán bộ viên chức này.  Đối với những chương trình bồi dưỡng nâng cao cho cán bộ viên chức Ngoại vụ và Du lịch, do yêu cầu về điều kiện vật lực và công tác tổ chức có tính đặc thù để phù hợp với nhu cầu và trình độ cán bộ, 03 lớp thực nghiệm đã được triển khai với cơ sở vật chất là phòng thực hành dịch của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN kèm thực địa tại Ninh Bình.  

Giai đoạn 4: Điều chỉnh mô hình và đề xuất quy trình nhân rộng mô hình

Sau quá trình thực nghiệm, với những kinh nghiệm và phản hồi từ thực tiễn triển khai các khóa bồi dưỡng, mô hình nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ viên chức các ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch, và bộ đội Biên phòng cùng các chương trình, tài liệu được điều chỉnh.  Hệ thống 10 kiến nghị dành cho các đơn vị trực thuộc các ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng tại các tỉnh thuộc vùng Tây Bắc và 05 kiến nghị dành cho các cơ quan quản lý nhà nước cấp cao hơn đã được đề xuất.

Tóm lại, sau 4 giai đoạn với 8 nội dung nghiên cứu, đề tài KHCN-TB.26X/ 13-18 đã đạt được 10 nhóm sản phẩm như sau:

1. Bộ tiêu chí đánh giá nhu cầu sử dụng ngoại ngữ trong công việc và năng lực sử dụng ngoại ngữ trong thực thi công vụ và dịch vụ của cán bộ viên chức. Bộ tiêu chí này có thể được sử dụng không chỉ với các ngành Hải Quan, Ngoại vụ, Du lịch, và Biên phòng mà có thể được sử dụng với tất cả các ngành;

2. Bộ công cụ đánh giá nhu cầu sử dụng ngoại ngữ trong công việc và năng lực sử dụng ngoại ngữ trong thực thi công vụ và dịch vụ của cán bộ viên chức các ngành Hải Quan, Ngoại vụ, Du lịch, và Biên phòng. Bộ công cụ được thiết kế dựa trên bộ tiêu chí, với những cụ thể hóa nội dung phù hợp với đặc thù công việc của cán bộ viên chức các ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch, và Biên phòng, có thể được sử dụng trên địa bàn vùng Tây Bắc, và có thể mở rộng sử dụng ở các vùng khác;

3. 02 báo cáo đánh giá thực trạng năng lực và nhu cầu sử dụng ngoại ngữ của cán bộ viên chức các ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng ở vùng Tây Bắc. Hai báo cáo này có thể có giá trị tham khảo trong công tác quy hoạch, bồi dưỡng, phát triển cán bộ tại 4 ngành trên;

4. Cơ sở lý luận về thiết kế chương trình, biên soạn tài liệu và phương thức học tập trực tiếp và trực tuyến. Cơ sở lý luận có tính khái quát hóa cao, có thể có giá trị tham khảo rộng trong các quá trình thiết kế chương trình, tài liệu học tập nói chung và thiết kế chương trình, tài liệu cho đối tượng người học là người lớn, công tác trong các ngành nghề cụ thể;

5. 07 chương trình bồi dưỡng năng lực tiếng Anh cho cán bộ viên chức 4 ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng, quy trình triển khai đại trà ở vùng Tây Bắc và 10 tài liệu đi kèm. Các chương trình và tài liệu này có thể được khai thác để sử dụng với các đối tượng cán bộ viên chức Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng không thuộc vùng Tây Bắc; 

6. 07 chương trình bồi dưỡng năng lực tiếng Trung Quốc cho cán bộ viên chức Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng và 11 tài liệu đi kèm. Các chương trình và tài liệu này có thể được khai thác để sử dụng với các đối tượng cán bộ viên chức Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng không thuộc vùng Tây Bắc.

7. 02 lớp thực nghiệm ở tỉnh Lào Cai, 03 lớp thực nghiệm ở tỉnh Lạng Sơn, 01 lớp thực nghiệm ở Trường Hải Quan Việt Nam (Hưng Yên), 01 lớp thí điểm ở Học viện Biên phòng (Sơn Tây), 03 lớp thí điểm tại ĐHNN-ĐHQGHN 

8. 257 cán bộ được đào tạo

9. 04 bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong nước

10. 01 thạc sỹ đã tốt nghiệp

Kết quả đã có của đề tài KHCN-TB.26X/ 13-18 đã đáp ứng các mục tiêu đề ra (và vượt mục tiêu đề ra về sản phẩm chương trình, tài liệu). Các sản phẩm của đề tài sau khi được chuyển giao cho địa phương hứa hẹn sẽ đáp ứng phần nào nhu cầu nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc trong thực thi công vụ và dịch vụ tại các ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng trên địa bàn vùng Tây Bắc. 

III. MỘT SỐ GỢI MỞ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 

Nhìn chung, quá trình nghiên cứu thực tiễn đem lại một bức tranh toàn diện về thực trạng nhu cầu và năng lực của cán bộ viên chức các ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và bộ đội Biên phòng ở các tỉnh vùng Tây Bắc. Đồng thời, quá trình triển khai đề tài cũng cho thấy còn tồn tại một số khoảng trống nghiên cứu (research gap) mà những nghiên cứu tiếp sau của Trường ĐHNN có thể lấp đầy. Có thể khái quát các khoảng trống nghiên cứu theo 5 hướng triển khai:

Hướng 1: Tiếp nối các kết quả nghiên cứu thực tiễn nhu cầu và năng lực ngoại ngữ của cán bộ viên chức để đáp ứng nhu cầu giao tiếp chung đã được lảm rõ trong đề tài KHCN-TB.26X/ 13-18, các chuyên gia ngôn ngữ và giáo dục ngoại ngữ có thể cân nhắc tiến hành các nghiên cứu phân tích nhu cầu sử dụng tiếng Anh/ tiếng Trung Quốc cụ thể gắn với từng vị trí việc làm tại các Cục Hải quan, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch, và Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng các tỉnh, hướng tới Nghiên cứu xây dựng Bảng đặc tả yêu cầu năng lực ngoại ngữ gắn theo vị trí việc làm trong mỗi ngành.

Hướng 2: Dựa trên các kết quả nghiên cứu của đề tài KHCN-TB.26X/ 13-18, có thể tiến hành các nghiên cứu theo đặt hàng của từng đơn vị, địa phương: Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đo năng lực ngoại ngữ chuyên biệt theo các ngành nghề. Bộ công cụ này có thể thiết kế dưới dạng các bài kiểm tra, phỏng vấn, hay các hình thức sát hạch khác ngay tại nơi làm việc để xác định năng lực cán bộ viên chức sử dụng ngoại ngữ để thực thi công vụ, nhiệm vụ. Để có thể tiến hành loại nghiên cứu này, cần thiết có sự kết hợp liên ngành của các chuyên gia ngôn ngữ, giáo dục ngoại ngữ và ngành nghề cụ thể như Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch, Biên phòng ở quy mô hẹp.

Hướng 3: Tiếp nối các nghiên cứu cụ thể, ở quy mô hẹp như 2 hướng trên, có thể tiến hành nghiên cứu liên ngành ở quy mô rộng hơn: kết hợp các chuyên gia thuộc ngành ngôn ngữ, giáo dục ngoại ngữ với các chuyên gia thuộc các ngành nghề cụ thể như Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch, Biên phòng để tiến hành Nghiên cứu xây dựng Khung năng lực ngoại ngữ gắn với ngành nghề cụ thể.

Hướng 4: Với xu hướng nghiên cứu khoa học phục vụ thiết thực cho xã hội, một số nghiên cứu thuộc lĩnh vực ngôn ngữ học có tính ứng dụng cao cho các ngành có thể được tiến hành: Nghiên cứu đặc điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, v.v.) sử dụng trong mỗi ngành, hoặc đặc thù thể loại ngôn bản tiêu biểu của mỗi ngành, từ đó có những đề xuất nâng cao hiệu quả sử dụng ngoại ngữ trong các ngôn bản của ngành, góp phần nâng cao chất lượng công vụ, dịch vụ trong ngành. Ví dụ: Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ tiếng Anh trong các ngôn bản thuộc ngành Du lịch với mục đích là chỉ ra những điểm cần thống nhất hóa, chuẩn hóa trong thực tế sử dụng tiếng Anh trong các ngôn bản của ngành Du lịch, làm cho những ngôn bản tiếng Anh trong ngành Du lịch trở nên hiệu quả hơn, thân thiện hơn với người dùng là khách du lịch nước ngòai, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ.

Hướng 5: Kế thừa Bộ tiêu chí đánh giá nhu cầu sử dụng ngoại ngữ trong công việc và năng lực sử dụng ngoại ngữ trong thực thi công vụ và dịch vụ của cán bộ viên chức đã được sử dụng để nghiên cứu trên đối tượng là cán bộ viên chức các ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch, Biên phòng để tiến hành các nghiên cứu tương tự như nghiên cứu tại đề tài KHCN-TB.26X/ 13-18 nhưng trên đối tượng là cán bộ viên chức ngành nghề khác, hoặc trên địa bàn khác. 

IV.  KẾT LUẬN

Trên đây là tóm tắt một số thông tin về quá trình triển khai và kết quả nghiên cứu của đề tài KHCN-TB.26X/ 13-18. Dựa trên những kết quả nghiên cứu đã có, chúng tôi đề xuất 5 hướng nghiên cứu tiếp nối đảm bảo tính kế thừa, tính mạch lạc, và tính ứng dụng. Các hướng nghiên cứu như đề xuất là nỗ lực gắn kết giữa hoạt động nghiên cứu ngôn ngữ học và giáo dục ngoại ngữ thuần túy của các giảng viên của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN với nhu cầu xã hội, theo định hướng phát triển: gắn nghiên cứu khoa học với phát triển bền vững.

THAM LUẬN 3

ĐỊNH VỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRONG BẢN ĐỒ NGHIÊN CỨU KHẢO THÍ NGOẠI NGỮ 
KHU VỰC CHÂU Á

TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
I. Bản đồ nghiên cứu khảo thí ngôn ngữ khu vực châu Á:

Ngày 7/3/2019 vừa qua, Giám đốc Trung tâm Khảo thí của Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh đã tham gia trình bày trong diễn đàn phiên toàn thể khai mạc của Hội thảo Language Testing Research Colloqium (Hội đàm Nghiên cứu Khảo thí Ngôn ngữ), là hội thảo chuyên ngành về khảo thí ngôn ngữ có uy tín nhất thế giới do Hiệp hội Khảo thí Ngôn ngữ Quốc tế (tên tiếng Anh là International Language Testing Association) tổ chức tại Atlanta, Mỹ. Điểm đặc biệt của hội thảo này là thiết kế chương trình thường không có một cá nhân chuyên gia hay nhà nghiên cứu nào được trình bày trong phiên toàn thể, với ý nghĩa rằng hội thảo đó là hội đàm qui tụ các chuyên gia, nhà nghiên cứu đầu ngành từ khắp thế giới, thuộc nhiều trường phái, quan điểm, chuyên ngành chuyên sâu khác nhau trong lĩnh vực khảo thí ngôn ngữ, nên không có cá nhân nào đủ tầm cỡ là người tiêu biểu để phát biểu một mình ở vai trò đó. Qui trình lựa chọn để được trình bày ở hội thảo đó vốn được coi là chuyên nghiệp và khó bậc nhất thế giới trong lĩnh vực khảo thí ngôn ngữ. Vì vậy, việc Giám đốc Trung tâm Khảo thí của nhà trường trình bày trong diễn đàn toàn thể khai mạc hội thảo này, ngoài ý nghĩa đối với cá nhân Tiến sĩ Ngọc Quỳnh, thì đối với nhà trường ĐHNN có hai ý nghĩa đặc biệt sau: Thứ nhất, đó là minh chứng thuyết phục cho năng lực khảo thí của nhà trường đạt trình độ và tiêu chuẩn của quốc tế. Và một ý nghĩa quan trọng hơn, đó là Tiến sĩ Ngọc Quỳnh đã đại diện cho quan điểm về khảo thí ngoại ngữ của nhà trường nói riêng, và của Việt Nam nói chung để trình bày và nhận được quan tâm lớn của những chuyên gia, nhà nghiên cứu tham dự hội thảo. Diễn đàn đó còn có thêm 3 nhà nghiên cứu khác trình bày về quan điểm và bối cảnh của 3 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á khác cũng đang xây dựng các đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn hoá cấp quốc gia là Trung Quốc, Đài Loan và Nhật Bản. Người điều phối của diễn đàn đó là một chuyên gia đẳng cấp cấp 1 của thế giới, Tiến sĩ Barry O’Sullivan. Diễn đàn được coi là hoạt động chính thức đầu tiên trong lĩnh vực đặt ra một xu thế mới trong nghiên cứu và phát triển khảo thí ngôn ngữ tầm khu vực Châu Á và toàn cầu: xu thế gắn các điều kiện bối cảnh đặc thù với chuẩn hoá quốc tế (trong tiếng Anh là “glocalisation in language testing” với hàm ý của “glocal” là sự kết hợp global (toàn cầu) + local (bối cảnh đặc thù)). Từ trước tới nay, thế giới đã quá quen với việc những nguyên tắc, tiêu chuẩn, và các bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đều do các tổ chức khảo thí từ các quốc gia bản ngữ (Anh, Mỹ, Úc) định đoạt và xây dựng. Ngược lại, xu thế glocalisation hay localisation nhấn mạnh sự cần thiết, cấp bách của việc xây dựng các định dạng đề thi đánh giá năng lực Tiếng Anh dành riêng cho người học của từng quốc gia, lãnh thổ nhằm mang lại những công cụ đánh giá công bằng, phù hợp với các đặc điểm văn hoá, giáo dục và sử dụng tiếng Anh ở quốc gia, lãnh thổ của mình, đảm bảo sự tiếp cận, công bằng cho người dạy và học ngoại ngữ. Mục đích mang tính nhân văn, chính trị ở cấp quốc gia sâu xa hơn là để các quốc gia, lãnh thổ đó xây dựng được nội lực khảo thí của mình, thoát khỏi sự lệ thuộc vào các tổ chức khảo thí từ các quốc gia ‘ông lớn’ đó, và xây dựng sự bền vững cho giáo dục và khảo thí ngoại ngữ của quốc gia mình.

Trên thực tế, để có một diễn đàn mang tính chính thức tuyên bố về xu thế cấp khu vực và quốc tế đó, đã phải có cả một quá trình lâu dài, bao gồm nhiều nỗ lực từ các nhà nghiên cứu và chuyên gia ở các quốc gia mà người tham gia trình bày đó đại diện. Cụ thể, đối với Trung Quốc là quá trình đổi mới và xây dựng đề thi chuẩn hoá năng lực tiếng Anh China English Test (CET) trong gần 30 năm qua; là 20 năm xây dựng và phát triển đề thi General English Proficiency Test ở Đài Loan; hơn 15 năm của đề thi Test of English for Academic Purposes (TEAP) ở Nhật Bản. Về phần Việt Nam, Tiến sĩ Ngọc Quỳnh trình bày báo cáo về quá trình đổi mới trong khảo thí ngôn ngữ của Việt Nam và xây dựng đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn hoá đầu tiên của Việt Nam là VSTEP từ 2012 đến nay. Ngoài 4 quốc gia và vùng lãnh thổ được trình bày tại diễn đàn đó, còn có Hàn Quốc và Hồng Kông cũng đang có những dự án xây dựng và phát triển các đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh của họ. Điểm chung của những đề thi tiếng Anh này là đều là các đề thi cấp quốc gia, có vai trò quan trọng đối với hệ thống giáo dục của những quốc gia hay vùng lãnh thổ đó, có tác động đến số lượng lớn người học, người dạy, cũng như những đối tượng liên quan khác ở quốc gia hay vùng lãnh thổ đó, là cơ sở thực hiện các chính sách ngôn ngữ cấp quốc gia của họ. 

Trên thực tế, mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ ở Châu Á đó đã và đang có quan điểm riêng về cách xây dựng và phát triển đề thi chuẩn hoá của họ, dựa trên đặc thù của bối cảnh văn hoá, kinh tế, xã hội và giáo dục của họ. Nhưng cùng nhau, các nhóm nghiên cứu từ những quốc gia và vùng lãnh thổ đơn lẻ này đang hợp tác, trao đổi với nhau để hỗ trợ nhau trong những nỗ lực đổi mới này, và cùng nhau tạo thành xu thế cấp khu vực. Xuất phát từ nhu cầu hợp tác, trao đổi chuyên môn đó, có 2 diễn đàn cấp khu vực Châu Á khác về lĩnh vực khảo thí Châu Á được thành lập và hoạt động gần đây:

Thứ nhất là diễn đàn chuyên môn dành cho các nhà nghiên cứu, người dạy, người học, và người cung cấp, sử dụng các đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ: Hiệp hội Khảo thí Ngôn ngữ Châu Á (Asian Association for Language Assessment - AALA), với một hoạt động quan trọng của Hiệp hội này là tổ chức các hội thảo thường niên qui tụ những đối tượng quan tâm kể trên trao đổi những vấn đề chuyên môn về khảo thí ngôn ngữ gắn với Châu Á. Thiết kế của các hội thảo này là có sự tham gia của đại diện tất cả các tổ chức khảo thí lớn của thế giới, và những diễn giả trình bày phiên toàn thể là những chuyên gia quốc tế cấp 1 thế giới, và các bài trình bày đều được lựa chọn cẩn thận qua quá trình thẩm định kín 2 vòng.

Thứ hai là Diễn đàn Chuyên môn về Kiểm tra Đánh giá Tiếng Anh Châu Á (Academic Forum on English Language Testing in Asia - AFELTA), là tổ chức chuyên môn khu vực Châu Á, bao gồm thành viên là các tổ chức khảo thí uy tín ở Châu Á, với tôn chỉ là nhằm phát triển việc giảng dạy và kiểm tra đánh giá tiếng Anh ở Châu Á. Đến nay, AFELTA đã có 9 thành viên, bao gồm các tổ chức cấp quốc gia, tổ chức chuyên ngành hay hiệp hội khảo thí công từ 6 quốc gia và lãnh thổ: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Nhật Bản, và Trường ĐHNN-ĐHQGHN là thành viên thứ 9, chính thức gia nhập vào tháng 6/2017. 

Tại các hội thảo, hội nghị thường niên của AALA và AFELTA trước đây, chuyên gia từ những quốc gia, lãnh thổ trình bày quan điểm và những nghiên cứu về vấn đề localisation và glocalisation kể trên, nhưng chủ yếu là đại diện cho tổ chức, quốc gia, lãnh thổ của họ một cách riêng rẽ, độc lập. Chỉ đến gần đây, và cụ thể là tại hội thảo LTRC 2019 tại Atlanta là lần đầu tiên có những công bố mang tính tập thể, hợp tác về vấn đề này, nhằm chính thức tuyên bố về xu thế cấp khu vực và quốc tế đó, thể hiện quan điểm mang tính nguyên tắc, hệ thống xuyên suốt nghiên cứu về khảo thí ngoại ngữ nói chung, và tiếng Anh nói riêng của tất cả các quốc gia, lãnh thổ hiện đang theo đuổi đó, cũng như những quan điểm, nhìn nhận về những yếu tố bối cảnh đặc thù. Cùng với đó, một số dự án hợp tác khác đang được khởi xướng và thực hiện để thúc đẩy và hướng tới mô hình hoá, khái quát hoá về xu thế này, những hợp tác, chia sẻ trong qui trình xây dựng đề thi chuẩn hoá, các vấn đề chuyên môn về đảm bảo chất lượng, xây dựng năng lực khảo thí chuyên ngành, xây dựng và đổi mới chính sách giáo dục và khảo thí ngôn ngữ, v.v.

II. Định vị Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội trong Bản đồ nghiên cứu khảo thí ngôn ngữ khu vực châu Á:
II.1. Vai trò tiên phong:

Mặc dù VSTEP là đề thi mới được xây dựng chưa lâu (khởi động từ năm 2012, và định dạng đề thi đầu tiên được chính thức ban hành tháng 3/2015), nhưng VSTEP và Việt Nam là một trong số lượng ít ỏi (đếm được trên đầu ngón tay) các đại diện đầu tiên của xu thế mới này. Vì vậy, với tư cách là đơn vị cha đẻ của các định dạng đề thi VSTEP, Trường ĐHNN-ĐHQGHN có vai trò trong nhóm tiên phong của xu thế đang ngày càng nhận được quan tâm lớn hơn trên phạm vi không còn chỉ giới hạn ở tiểu khu vực (Bắc Á và Đông Á), khu vực (Châu Á) mà trên toàn thế giới. 

II.2. Vai trò lãnh đạo:

Là thành viên tổ chức mới nhất của cả 2 hiệp hội chuyên ngành trong lĩnh vực của Châu Á – AALA và AFELTA, nhưng Trường ĐHNN-ĐHQGHN, với cái tên gọi được biết đến là ULIS/VNU đã nhanh chóng nhận được tín nhiệm của các hiệp hội này. Cá nhân Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Giám đốc Trung tâm Khảo thí cũng nhận được tín nhiệm của những thành viên là các nhà nghiên cứu và học giả trong lĩnh vực bầu chọn trở thành Đồng Phó Chủ tịch của Hiệp hội AALA với nhiệm kỳ 3 năm từ năm 2018 và là thành viên của Ban điều hành Hiệp hội từ năm 2015. Đặc biệt, ULIS/VNU đã được 2 hiệp hội tín nhiệm trao quyền đăng cai tổ chức hội thảo thường niên năm 2019 của AALA và AFELTA vào tháng 10/2019. Bằng những hoạt động thiết thực đó, ULIS/VNU đang góp phần với vai trò lãnh đạo các hoạt động chuyên môn của khu vực thông qua hai hiệp hội này. Trên thực tế, 2 hội thảo tới đây là những hội thảo quốc tế chuyên ngành khảo thí ngôn ngữ đầu tiên và lớn nhất ở Việt Nam do một trường đại học công lập đăng cai. Trường ĐHNN vì vậy đang phối hợp với Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Trường ĐHNN-ĐH Huế và ĐHNN-ĐH Đà Nẵng để đồng tổ chức hội thảo AALA, nhằm nhân rộng tác động của các hoạt động này ở Việt Nam.

II.3: Vai trò định hướng:

Như đã kể trên, các quốc gia, lãnh thổ và các tổ chức khảo thí, mặc dù đều đang có điểm chung là xây dựng đề thi chuẩn hoá tiếng Anh của riêng họ, nhưng đang có những quan điểm, qui trình rất khác nhau. Nhóm nghiên cứu chuyên trách của Trung tâm Khảo thí của ULIS, và cá nhân Giám đốc trung tâm đã và đang tham gia thực hiện những nghiên cứu và công bố quốc tế có tính định hướng, hướng tới mô hình hoá, khái quát hoá và tiêu chuẩn hoá những nỗ lực này. Những báo cáo chuyên ngành gần đây của nhóm và tiến sĩ Ngọc Quỳnh đã đề xuất một số yếu tố giúp tạo nên cái gọi là ‘mô hình VSTEP’.

Đặc biệt, năm 2018, Trường ĐHNN nhận được đề nghị từ phía Đại sứ quán Mỹ và Trường Đại học Quốc gia Lào để thực hiện hỗ trợ kỹ thuật cho Trường Đại học Quốc gia Lào xây dựng đề thi chuẩn hoá tiếng Anh đầu tiên của Lào, trước hết là để sử dụng tại Trường ĐHQG Lào, và hướng tới là xây dựng đề thi cấp quốc gia theo mô hình của VSTEP. Trên thực tế, từ bước luôn là đơn vị tiếp nhận các hỗ trợ kỹ thuật trong các dự án hợp tác nghiên cứu về khảo thí ngôn ngữ trước đây; từ dự án này, ULIS đã trở thành đơn vị cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cấp quốc tế trong lĩnh vực. Ngoài ra, các chuyên gia của Trung tâm đang xây dựng và tham gia thực hiện một số dự án nghiên cứu trong và ngoài nước về xây dựng và đảm bảo chất lượng các đề thi theo định hướng này.

II.4. Vai trò truyền cảm hứng:

Dù chưa phải là một đề thi thành công nhất, tốt nhất, và chưa được công nhận quốc tế rộng rãi, VSTEP và những câu chuyện về quá trình xây dựng và đảm bảo chất lượng của VSTEP, những mục đích tốt đẹp nhằm mang lại công bằng cả về chất lượng đánh giá, và về sự tiếp cận hợp với thu nhập của người Việt Nam hơn đến đề thi chuẩn hoá; mục đích xây dựng nội lực khảo thí của quốc gia vốn là một nước nghèo mới đi lên là nước có thu nhập trung bình; nỗ lực thoát khỏi lệ thuộc vào khảo thí ngoại ngữ quốc tế; nỗ lực chuẩn hoá và đổi mới giáo dục và kiểm tra đánh giá ngôn ngữ của quốc gia có điều kiện kinh tế-xã hội đang còn có nhiều biến động và thách thức; và nỗ lực nâng cao năng lực ngoại ngữ và kỹ năng lao động thiết yếu của quốc gia đáp ứng nhu cầu khu vực hoá và toàn cầu hoá đã và đang là những thông điệp thu hút được đông đảo các nhà chuyên môn, nghiên cứu trong lĩnh vực của Châu Á và quốc tế. Cái tên VSTEP và ULIS đang ngày càng được nhiều người biết đến hơn gắn liền với sự cầu thị, nghiêm túc, tâm huyết trong chuyên môn và công việc, những người có lý tưởng và mục đích nhân văn và phi thương mại trong khảo thí ngoại ngữ.

Chính vì những thông điệp truyền cảm hứng đó nên nhóm nghiên cứu của Trung tâm Khảo thí ULIS và cá nhân giám đốc trung tâm đang được mời tham gia những công bố quốc tế liên quốc gia đầu tiên về xu thế này, những dự án hợp tác chuyển giao công nghệ như dự án tại Lào, hay trong các diễn đàn cấp tổ chức, trường đại học ở một số quốc gia châu Á như gần đây.

III.  Kết luận:

Khảo thí ngôn ngữ là một lĩnh vực khoa học, chuyên môn có tính chất chuyên ngành, chuyên sâu, nhưng cũng bao gồm nhiều khía cạnh, vấn đề, có tiềm năng lớn cho các nghiên cứu đa ngành, liên ngành. Nghiên cứu trong lĩnh vực khảo thí ngôn ngữ bao gồm cả các nghiên cứu mang tính lý thuyết, mô hình, cũng như các nghiên cứu mang tính ứng dụng. Trường Đại học Ngoại ngữ đang thực hiện các nghiên cứu về khảo thí ngoại ngữ theo các định hướng trên. Nhà trường đã và đang không chỉ giữ vững và phát huy vị thế vốn là nhất, là đầu, là tuyệt đối tới nay của mình trong đổi mới giáo dục và kiểm tra, đánh giá ngoại ngữ tại Việt Nam, mà còn đang không ngừng nỗ lực xây dựng và khẳng định vị thế của mình trong bản đồ nghiên cứu khảo thí ngôn ngữ của Châu Á và quốc tế. Những thành công đã có là đáng ghi nhận, nhưng rất cần có sự ủng hộ, tạo điều kiện và những định hướng, chiến lược phù hợp từ các cấp lãnh đạo, từ Đại học Quốc gia Hà Nội, từ Bộ Giáo dục và Đào tạo để nhà trường tiếp tục có thêm những thành công mới trong lĩnh vực này. 

THAM LUẬN 4

NHỮNG TÍN HIỆU TÍCH CỰC BAN ĐẦU TRONG VIỆC KẾT HỢP 

ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 TẠI ĐHNN-ĐHQGHN

TS. Huỳnh Anh Tuấn

Thực hiện chủ trương kết hợp đào tạo và nghiên cứu khoa học trong đào tạo sau đại học, trong những năm qua Trường ĐHNN đã tiến hành các hoạt động nhằm cụ thể hóa chủ trương. Các hoạt động này đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học và hỗ trợ hiệu quả người học trong quá trình học tập nghiên cứu tại trường, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người học và cán bộ giảng dạy. Trong các hoạt động này, 4 hoạt động sau đây được đánh giá là đã có những dấu hiệu tích cực ban đầu: 

· Tổ chức Câu lạc bộ NCKH dành cho HVCH/NCS

· Xây dựng cộng đồng học thuật Sau đại học (Zemi) 

· Tô chức Hội thảo NCKH dành cho HVCH và NCS (quốc tế)

· Tổ chức các lớp dự bị NCS

1. Câu lạc bộ NCKH dành cho HVCH/NCS

· CLB NCKH dành cho HVCH/NCS được thành lập theo QĐ số 701/QĐ-ĐHNN ngày 19/02/2016 của Hiệu trường trường ĐHNN-ĐHQGHN.

· Cơ cấu tổ chức:  1 chủ tịch, 2 phó chủ tịch, 1 thủ quỹ và 70 thành viên là HVCH/NCS đến từ các trường đại học trên cả nước.

· Đơn vị quản lí trực tiếp: Khoa Sau đại học

· Hình thức tổ chức:một đến hai lần/tháng tại phòng 101, A3 Khoa Sau đại học với sự tham dự của từ 3-5 CBGD có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và các thành viên câu lạc bộ.
· Hoạt động chuyên môn:

+ HVCH/NCStrình bày những vấn đề nghiên cứu của mình, những khó khăn vướng mắc gặp phải trong quá trình nghiên cứu, những câu hỏi chưa có lời giải đáp thỏa đáng, những kinh nghiệm khi tiến hành nghiên cứu;

+ CBGD có học vị tiến sĩ trình bày kinh nghiệm nghiên cứu, các vấn đề cần lưu ý khi nghiên cứu;

+ NCS giới thiệu những cuốn sách hay, bổ ích đến các CBGD và nghiên cứu sinh

· Kinh phí hoạt động: Câu lạc bộ hoạt động theo hình thức tự thu tự chi. Mỗi thành viên câu lạc bộ đóng quỹ theo quý. Mỗi quý đóng 500.000 VND/năm. 

· Đánh giá: 

+ Câu lạc bộ đã thực sự là một cầu nối giữa các CBGD với HVCH/NCS, giữa các HVCH/NCS với nhau, là cầu nối hiệu quả giữa hoạt động đào tạo và nghiên cứu.

+ Thông qua việc sinh hoạt tại câu lạc bộ các HVCH/NCS có cơ hội được trao đổi và lắng nghe các ý kiến đóng góp quý báu của các thày cô với đề tài cuả mình. Nhờ đó nhiều NCS đã hoàn thành và bảo vệ thành công đề tài cuả mình.

+ Câu lạc bộ NCS đã nhận được các phản hồi tốt từ các thành viên tham gia.

+ Rút ngắn đáng kể thời gian hoàn thành luận văn/luận án của HVCH/NCS

2. Khóa dự bị NCS

· Khóa 1 bắt đầu 2015, đến nay đã tổ chức được 5 khóa. Tổng số học viên đến nay: 54 trong đó 30 HV đã trở thành NCS, 12 HV đang làm hồ sơ NCS, 12 HV đang theo học khóa 5. 

· Thời gian đào tạo: 4 tháng, tổ chức vào 1 ngày trong tuần 

· Đối tượng: Thí sinh có nguyện vọng dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sỹ của Trường ĐHNN-ĐHQGHN

· Điều kiện: Có bằng hoặc đang tham gia chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Ngôn ngữ hoặc LL&PPGD hoặc đối tượng đủ điều kiện chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sỹ từ cử nhân.

· Mục đích: Trang bị, bồi dưỡng các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho chương trình đào tạo tiến sỹ của Trường ĐHNN-ĐHQGHN

· Tổng số giờ tín chỉ: 540 (Trên lớp: 90; Tự học: 270; Làm việc với CBHD: 180)

· Tổng số buổi chuyên đề tham dự: 30 

· Các hoạt động chính
+ Tham dự các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành  và phương pháp nghiên cứu

+ Làm các bài tập thực hành sau mỗi chuyên đề

+ Làm nghiên cứu thư viện (nộp Portfolios cho Khoa Sau đại học khi kết thúc khóa học)

+ Tham dự các hội thảo khoa học do Trường tổ chức

+ Làm việc với CBHD dự kiến 1 tháng/lần (xác định hướng nghiên cứu, xác định đề tài nghiên cứu, viết đề cương nghiên cứu)

· Kết quả đạt được: 

+ Xây dựng được đề cương nghiên cứu (hướng nghiên cứu và đề tài nghiên cứu) dựa trên những kiến thức và kỹ năng tích lũy được trong khóa học

+ Kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực và chuyên ngành dự định nghiên cứu (chuyên ngành ngôn ngữ học và chuyên ngành LL&PPGD)

+ Kiến thức cơ bản và chuyên sâu về phương pháp nghiên cứu, có phương pháp, kỹ năng, kỹ thuật, và thủ thuật nghiên cứu

+ Kiến thức và kỹ năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ nghiên cứu

3. Xây dựng cộng đồng học thuật (Zemi) 
· Đây là một hình thức trao đổi học thuật linh hoạt, có chiều sâu, có tính cá thể hóa cao, ranh giới quyền lực giữa người học và người dạy bị xóa mờ. Rất ít nhược điểm, ý kiến trái chiều được báo cáo từ những người đã từng tham gia zemi. 

· Không gian: không giới hạn trong lớp học, có thể là một quán cà phê, một quán nhậu, một quán bia, một quán ăn, ... ở một góc không quá ồn ào và không quá đông người. 

· Thời gian: không cố định, linh hoạt, có thể là bất cứ thời gian nào phù hợp với CBHD và HV/NCS (kể cả giờ giải lao), không ấn định về thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc, mỗi buỗi zemi có thể kéo dài tử 30 phút đến 180 phút, vào bất cứ ngày nào trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ Nhật.

· Tần suất: không ấn định, gặp nhau khi HVCH/NCS và CBHD nảy sinh nhu cầu.

· Chủ để trao đổi: không giới hạn, thường là những vấn đề HV/NCS chưa nắm bắt rõ ràng, chưa hiểu thấu đáo. CBHD có thể nêu, chia sẻ những suy nghĩ cá nhân chưa có cơ hội để trình bày trên lớp. 

· Cơ cấu nhóm: linh hoạt, không lệ thuộc vào CBHD mà lệ thuộc vào vấn đề cụ thể mà các thành viên quan tâm.

· Số thành viên: không cố định, thường là từ 3-4, có thể một thầy, một trò.

· Trình độ của thành viên: không phân biệt, có thể gồm cả HVCH và NCS.

· Các nhóm zemi đã hình thành và bắt đầu đi vào hoạt động: 

+ Nhóm Diễn ngôn, Tri nhận (GS. Nguyễn Hòa, TS. Huỳnh Anh Tuấn)

+ Nhóm Lí thuyết dịch (PGS. Lê Hùng Tiến, TS. Huỳnh Anh Tuấn)

+ Nhóm Giao/Liên văn hóa (GS. Nguyễn Quang)

+ Nhóm Ngữ pháp chức năng (GS. Hoàng Văn Vân)

+ Nhóm LL&PPDHBMTA (PGS. Lê Văn Canh)

+ Các nhóm nghiên cứu ngành tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung.

· Cảm nghĩ của nghiên cứu sinh về zemi
· Các buổi gặp gỡ trao đổi kiểu zemi rất hiệu quả vì HV/NCS học hỏi được từ thầy cũng như các HV/NCS khác rất nhiều. Các tư vấn của CBHD cụ thể hơn, thực chất hơn. Nội dung trao đổi đôi khi là những câu chuyện của thầy nhưng lại có liên quan đến cách tư duy của người làm khoa học.

· Tăng cường mối quan hệ giữa thầy hướng dẫn và nghiên cứu sinh. Trước khi có zemi, mối quan hệ giữa thầy và trò có khoảng cách, làm HV/NCS rất khó thể hiện ý kiến cũng như đôi khi không dám nói lên quan điểm của mình, điều này thực chất có ảnh hưởng đến việc thực hiện nghiên cứu HV/NCS. HV/NCS có cơ hội đặt nhiều câu hỏi hơn nhờ có sự tự tin và sự động viên của thầy. 

· Mô hình zemi nên được nhân rộng và sớm triển khai ở tất cả các ngành, chuyên ngành đào tạo sau đại học tại Ulis. 

4. Tô chức Hội thảo NCKH dành cho HVCH và NCS (quốc tế)

· GRS năm là một diễn đàn học thuật, tạo điều kiện cho HVCH và NCS tiếp cận các vấn đề khoa học, thử nghiệm và ứng dụng lý luận vào những đề tài nghiên cứu cụ thể. Đây cũng là cơ hội để họ chia sẻ, trao đổi và học hỏi các học giả, HV và NCS sao cho định hướng nghiên cứu ngày càng phong phú, vấn đề nghiên cứu ngày càng sáng rõ, phương pháp nghiên cứu thêm phù hợp, chắc chắn, đáng tin cậy, và kết quả nghiên cứu có những đóng góp giá trị hơn trên con đường khoa học. Hội thảo đã thực hiện đúng, đầy đủ các qui trình qui định, đảm bảo an toàn an ninh và chuyên môn học thuật. Thành công và hiệu ứng lan tỏa của hội thảo góp phần tăng thêm uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học cho trường Đại học Ngoại ngữ nói riêng và Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung. 

· Thời gian tổ chức : 26/10 hàng năm từ năm 2017

· Kết hợp tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề/workshops do các diễn giả chủ chốt của hội thảo trình bày 

· Chủ đề của hội thảo:Ngôn ngữ học, Giáo dục ngoại ngữ, Các lĩnh vực liên ngành
· Các báo cáo toàn văn sẽ được thẩm định, biên tập để đăng trong Kỷ yếu Hội thảo có mã số ISBN của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. 

· Hình thức trình bày báo cáo tại Hội thảo:Thuyết trình hoặc Poster 
· Kinh phí tổ chức: do HVCH/NCS đóng góp

· Từ năm 2019, HVCH/NCS là chủ thể của HT từ khâu tổ chức đến khâu tham gia.

· GRS lần thứ nhất (26/10/2017)
+ 70 bài tham dự hội thảo và đăng trong kỷ yếu hội thảo

+ 200 HVCH/NCS tham dự

+ Các báo cáo phong phú, có chất lượng
+ Hội thảo thu hút các tác giả là học viên cao học và nghiên cứu sinh đến từ 16 trường đại học có uy tín chuyên môn cao trong cả nước
+ Cán bộ thẩm định nội dung: 32 người, là các giáo sư, phó giáo sư, học vị tiến sĩ, từ 10 trường Đại học uy tín trong cả nước

· GRS lần thứ hai (26/10/2018)
+ 68 bài tham dự hội thảo và đăng trong kỷ yếu hội thảo

+ Diễn giả quốc tế: Rosemary Orlando (giáo sư trường Đại học SNHU, Hoa Kỳ), Raqib Chowdhury (giáo sư trường Đại học Monash, Ôx-trây-lia), Zhou Xiaobing (giáo sư trường Đại học Trung Sơn, Trung Quốc)

+ Học viên, nghiên cứu sinh quốc tế của Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) ĐHQGHN, trường Đại học Chiết Giang, Quý Châu Trung Quốc, một số trường đại học trong nước. 

+ Tổng số đại biểu tham dự là 280 người. 


Kết luận: Chủ trương kết hợp đào tạo và nghiên cứu đang được thực hiện một cách sâu rộng và hiệu qủa tại ĐHNN-ĐHQGHN và đã có những dấu hiệu tích cực ban đầu. Những hoạt động trên cần được duy trì nhằm phát huy tính hiệu qủa của chủ trương, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại Trường.

THAM LUẬN 5

ĐƯA SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIẢI QUYẾT NHỮNG 

NHU CẦU BỨC THIẾT CỦA GIÁO DỤC NGOẠI NGỮ Ở VIỆT NAM

PGS. Nguyễn Lân Trung

                                                                                      PGS. Hà Lê Kim Anh

Thực tiễn phát triển của nền giáo dục ngoại ngữ ở nước ta trong những năm gần đây cho thấy đã đến lúc cần đánh giá lại một cách rất nghiêm túc những sản phẩm khoa học  được các nhà nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ đầu tư trong nhiều năm qua, để từ những giá trị thực tiễn mà các công trình này đã đóng góp, chúng ta tiếp tục xác định các hướng đi phù hợp nhất, đủ khả năng đưa các sản phẩm nghiên cứu khoa học của Nhà trường ĐHNN-ĐHQGHN vào góp phần giải quyết những nhu cầu bức thiết của giáo dục ngoại ngữ ở Việt nam.

Vậy Giáo dục ngoại ngữ ở Việt nam hiện nay có những nhu cầu bức thiết nào?

Chúng tôi cho rằng đó có thể là những nhu cầu sau:

· Xây dựng một chiến lược ngoại ngữ ổn định cho Việt Nam

· Xây dựng một đường hướng dạy và học ngoại ngữ tiên tiến, phù hợp với thực tiễn Việt Nam

· Xây dựng những mô hình dạy và học ngoại ngữ phù hợp với từng đối tượng đặc thù

· Đổi mới mô hình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên dạy ngoại ngữ ở các cấp học, các trình độ học

· Xây dựng ngành khảo thí ngoại ngữ lớn mạnh, vươn ra Châu lục

· Tạo ra nhiều sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong dạy và học ngoại ngữ, đáp ứng xu thế phát triển của cuộc cách mạng 4.0 và nhu cầu ngày một cao của toàn xã hội

Xác định được những nhu cầu bức thiết là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tuy nhiên thực tiễn NCKH tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN trong nhiều năm qua lại chỉ ra rằng quan điểm và cách thức xây dựng các đề tài khoa học sao cho sản phẩm của các nghiên cứu này vừa có thể đủ chất lượng góp phần vào kho tàng lý luận chung của các nghiên cứu trong nước và khu vực, vừa mang lại những giá trị đích thực cho thực tiễn dạyvà học ngoại ngữ ở Việt Nam lại là một nhiệm vụ khác cũng không kém phần quan trọng. Chính vì vậy, trong ít năm trở lại đây, đội ngũ cán bộ nghiên cứu và giảng dạy của nhà trường đã tập trungđầu tư cho cho các hướng nghiên cứu ưu tiên có thể cho ra đời những sản phẩm đủ khả năng góp phần giải quyết những nhu cầu bức thiết chogiáo dục ngoại ngữ ở Việt nam.

Năm 2017, khi có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với thực tế vùng biên giới phía Bắc, chúng tôi ngộ ra một điều là nhu cầu thực tế của một số đối tượng đặc thù trong việc sử dụng ngoại ngữ để thực thi công vụ của mình đang có nhiều vấn đề, cần sự vào cuộc từ nhiều phía, nhưng chắc chắn phải có sự đóng góp từ những trung tâm ngdạy và học ngoại ngữ mạnh nhất của đất nước, trong đó không thể không nhắc đến Trường ĐHNN-ĐHQGHN. Trở về từ những chuyến công tác đó, chúng tôi đã đề xuất một Đề tài cấp Nhà nước, mang tên “Nghiên cứu xây dựng mô hình nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức các ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và Bộ đội biên phòng để thực thi công vụ và dịch vụ trong xu thế hội nhập quốc tế vùng Tây Bắc”. Được Bộ KH-CN chấp thuận và được ĐHQGHN giao nhiệm vụ thực thi đề tài, đội ngũ cán bộ nghiên cứu của nhà trường bắt tay ngay vào công việc. Nhiệm vụ đầu tiên chúng tôi đặt ra cho mình chính là nghiên cứu cho ra một bộ công cụ đo lường khoa học nhất, tin cậy cao nhất để đánh giá đúng bản chất của năng lực và nhu cầu sử dụng ngoại ngữ của các ngành đặc thù này. Những tháng trời lăn lộn cùng ăn ngủ miền biên cương đã cho chúng tôi thêm cách nhìn và quyết tâm phải làm sao để sản phẩm khoa học của chúng ta khi rời “phòng thí nghiệm” có thể tới tay ngay các các đối tượng này, phục vụ đắc lực ngay cho công việc hàng ngày của họ, cởi bỏ được những nối khổ đeo đẳng họ suốt bao nhiêu năm qua là dù có đủ các loại chứng chỉ ngoại ngữ trong tay nhưng không thể mang những kiến thức và kỹ năng đó phục vụ cho công việc hàng ngày của mình. Khảo sát thực tiễn kỹ càng, nắm bắt thực tế từ những điều kiện thực thi cụ thể, vận dụng những lý luận mới nhất của giáo học pháp ngoại ngữ thế giới, chúng tôi đã thiết kế và xây dựng lên được một Mô hình dạy và học ngoại ngữ chuyên biệt cho các đối tượng đặc thù, đặc biệt là lực lượng biên phòng và hải quan. 14 chương trình và 20 tài liệu đã được ra đời từ Mô hình đó và ngày những thành quả đầu tiên này theo chân chúng tôi lên miền biên giới, thực nghiệm tại các đồn biên phòng, các trạm hải quan cửa khẩu cũng là ngày mà người làm ra và người hưởng thụ cùng vỡ òa trong niềm vui sướng: sản phẩm cứ tưởng tượng mãi nay đã ra đời và thực sự đi vào cuộc sống…

Đầu năm 2018, khi phổ điểm ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn tiếng Anh làm nóng nghị trường Quốc hội và dư luận xã hội, những người làm công tác chuyên dạy và học ngoại ngữ chúng tôi không khỏi cảm thấy chạnh lòng, thậm chí là chua xót: mọi lời chỉ trích đều đổ lên những đôi vai đau khổ của đội ngũ giáo viên phổ thông (ít nhiều là những sản phẩm của chúng tôi), những người hơn mọi người khác ngày đêm phải đương đầu với thực tiễn cuả một bối cảnh chung là một bộ phận không nhỏ học sinh không thực sự quan tâm tới bộ môn này, trong khi họ không được tiếp sức bới những cách làm và những công cụ bồi dưỡng về năng lực tiếng và nghiệp vụ sư phạm hiệu quả hơn. Đó là một bất công, và đội ngũ cán bộ nghiên cứu của Trường ĐHNN bắt tay vào hóa giải những bất công ấy. “Đề án địa phương” đã ra đời và đặt ra những nhiệm vụ nghiên cứu hết sức cụ thể phục vụ Đề án, đó là những nghiên cứu ở trình độ chuyên sâu rất cao về khảo thí, là nghiên cứu phân tích các mô hình bồi dưỡng giáo viên tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, là nghiên cứu các tác động xã hội ảnh hưởng đến quá trình nâng cao hiệu quả việc ôn luyện và đánh giá ngoại ngữ… Đề án đang được triển khai ở một số địa phương, cả ở bậc THPT và bậc THCS, và bước đầu mang lại những kết quả rất khả quan. Đề án đã thực sự đến được với đội ngũ giáo viên, sản phẩm nghiên cứu khoa học đã thực sự đã góp phần giải quyết những nhu cầu bức xúc của giáo dục ngoại ngữ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Khảo thí ngoại ngữ luôn là một mối quan ngại lớn trong cả nền giáo dục ngoại ngữ ở Việt Nam suốt những năm qua. Những quy trình thực hiện thiếu khoa học, lạc hậu cứ kéo dài mãi làm hao tổn sức lực, gây mất long tin xã hội, kéo theo sự tự ti, khuynh hướng phụ thuộc vào nước ngoài, làm thất thoát không nhỏ tiền của của người dân. Phải làm gì đây trước thực trạng này? Trường ĐHNN đặt niềm tin vào tiềm lực nghiên cứu và triển khai các nghiên cứu trong địa hạt này của cán bộ nhà trường mà trọng tâm là tiềm lực của Trung tâm Khảo thí của trường. Trong nhiều năm qua, Trung tâm Khảo thí không chỉ đơn thuần là đơn vị có uy tín trong cả nước tổ chức khảo sát, khảo thí, triển khai thi cử, đánh giá ngoại ngữ, mà còn là Trung tâm nghiên cứu về khảo thí có uy tín trong khu vực. Việc Giám đốc của Trung tâm là Phó Chủ tịch của Hiệp hội Khảo thí Châu Á đã phần nào nói lên điều đó. Phát triển các nghiên cứu chuyên sâu phục vụ cho những nhiệm vụ khảo thí của quốc gia, góp phần chia sẻ các nhiệm vụ nghiên cứu khảo thí được đặt hàng tầm Châu lục là hướng đi của Trung tâm trong những năm qua và những kết quả đạt được đã nâng đáng kể uy tín của Trung tâm lên những tầm cao mới. Những sản phẩm khoa học khảo thí như Bộ công cụ đo VSTEP 2 và VSTEP 3-5 được Bộ GD-ĐT công nhận là công cụ khảo thí tiếng Anh 6 bậc sản phẩm duy nhất của Việt Nam, hay các ma trận ra đề thi các bậc học, các trình độ học, các bảng xác trị dùng cho khảo thí, các bảng đặc tả khung…, là những sản phẩm nghiên cứu khoa học được đánh giá cao trong nước và trong khu vực.

Là đơn vị đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của cả nước, Trường ĐHNN ý thức về trách nhiệm của mình phấn đấu xây dựng một Đường hướng dạy và học ngoại ngữ phù hợp với thực tiễn Việt Nam và bắt kịp nền giáo học pháp ngoại ngữ thế giới, đồng thời thiết kế và xây dựng được các mô hình dạy và học ngoại ngữ đặc thù cho các đối tượng người học Việt Nam. Từ nhiều năm nay, nhóm nghiên cứu chuyên sâu của Trường đang kiên trì với định hướng xây dựng “Đường hướng Kiến tạo-Hành động trong dạy va học ngoại ngữ”, một cách tiếp cận tâm thức trong việc đào tạo kiến thức và tạo lập kỹ năng giao tiếp ngoại nghữ, tương tác và hành động thông qua và bằng hành động ngôn từ. Nghiên cứu đang trong giai đoạn hoàn thành về mặt lý thuyết và bắt đầu triển khai thí điểm từng phân đoạn trong thực tiễn Việt Nam. Bên cạnh đó, việc xây dựng các mô hình cho từng đối tượng đặc thù cũng đòi hỏi các nghiên cứu sâu và rộng. Đề án Ngoại ngữ Quốc gia có điều chỉnh đến 2025 do Chính phủ vừa ban hành đã chỉ rõ những định hướng chính, trong đó việc tăng cường các giải pháp cho giáo dục ngoại ngữ ở phổ thông, đặc biệt là việcđưa ngoại ngữ vào trường học sớm nhất có thể và định hướng dạy các môn khoa học khác bằng ngoại ngữ trở thành những điểm mới cốt lõi của Đề án lần này. Đội ngũ cán bộ công chức hiện đang trên các cương vị công tác cũng đã đến lúc cần nhận được một sự quan tâm thích đáng để có điều kiện nâng cao năng lực giao tiếp bằng ngoại ngữ của mình.Rồi các đối tượng đặc thù (như đối tượng Bộ đội Biên phòng và Hải quan trong Đề tài Tây Bắc mà chúng tôi vừa nhắc ở trên) cũng cần có được các mô hình đào tạo và bồi dưỡng mới, đặc trưng để có thể mang lại những hiệu quả cao nhất. Vì vậy những nghiên cứu chuyên sâu về các mô hình này cần được xúc tiến để đáp ứng các nhu cầu bức thiết đặt ra trong quá trình hội nhập sâu rộng của đất nước hôm nay. Trường ĐHNN-ĐHQGHN đã sẵn sàng đội ngũ cho các nhiệm vụ trên.

Cuối cùng, sự phát triển mạnh mẽ của KH-CN đã tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa hoc, giáo dục, an ninh quốc phòng…, giáo dục ngoại ngữ được cho là một trong những khu vực chịu những tác động cụ thể nhất. Chỉ cần thấy phụ huynh học sinh đồn thổi, truyền tay nhau chiếc bút dịch tự động để học từ vựng tiếng Anh cho học sinh tiểu học là thấy sự chân quý và nhu cầu bức thiết có thêm nhiều những ứng dụng công nghệ cao, CNTT vào hỗ trợ quá trình dạy và học ngoại ngữ hiện nay. Trường ĐHNN với trên 20 năm tồn tại của một Trung tâm CNTT cũng đang triển khai một số nghiên cứu mang tính ứng dụng cao, thụ hưởng những ưu việt mà cuộc cách mạng 4.0 mang tới cho những nghiên cứu trong địa hạt này…

Và để thực hiện thành công nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực này thì trước hết một số tiền đề nghiên cứu khác cần được thực hiện, đó là việc nghiên cứu để xây dựng được những bản tổng quan đánh giá những gì chúng ta đã làm được, đã đạt được, những gì chưa làm được, đã đáp ứng được những đòi hỏi nào và ở cấp độ naò, xây dựng những bản tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về các vấn đề này, những nghiên cứu cập nhật nhất, bên cạnh đó là triển khai một số điều tra xã hội học ở những quy mô vừa đủ, đủ sức cung cấp các thống kê có giá trị khoa học và giá trị thực tiễn nhất, để biết nhu cầu thực tế hiện nay thực chất ra sao, lực lượng đội ngũ nghiên cứu của chúng ta đáp ứng yêu cầu đặt ra đến đâu…

Định hướng nghiên cứu khoa học trong những năm tới đây tại trường ĐHNN-ĐHQGHN, cơ sở đào tạo ngoại ngữ chuyên thuộc hàng mạnh nhất của cả nước, chắc chắn sẽtiếp tục đi sâu vào các trọng tâm đã được chỉ ra này, nhằm đóng góp một cách tốt nhất, hiệu quả nhất cho những mục tiêu đề ra đối với nghiên cứu khoa học của nhà trường, đó là: thứ nhất phục vụ nhiệm vụ đào tạo và phát triển nghiên cứu khoa học của bản thân nhà trường, thứ hai là đóng góp hiệu quả thúc đẩy các nghiên cứu trong ngành và liên ngành, được giới nghiên cứu công nhận và đánh giá cao, và thứ ba là phục vụ cho các nhu cầu thực tế của xã hội, của các ban ngành và của người dân.

Chúng tôi hoàn toàn bị thuyết phục rằng một sản phẩm khoa học công nghệ sẽ mang nhiều giá trị đích thực hơn khi nó xuất phát từ thực tế nóng bỏng của đời sống xã hội, khi nó đáp ứng một cách tự nhiên nhất những khao khát, những mong chờ của một đối tượng đặc thù cụ thể nào đó mong mỏi được áp dụng, được sử dụng thành quả đó để lập tức cải thiện hiệu quả công việc, nâng cao hiệu suất thực thi công vụcủa mình. Chỉ có sự sẻ chia cùng những khó khăn thực tại, chỉ có thực sự sống với những khó khăn cụ thể của từng đối tượng, từng nhu cầu đó thì các đề tài NCKH, các nhà khoa học mới thực sư có những cảm xúc mạnh mẽ, có những trăn trở để nỗ lực phát huy cao nhất trí tuệ của mình, đủ khả năng mang lại những ssrn phẩm khoa học đích thực cho con người, cho xã hội. Thực tế của con đường tự đi tìm kiếm và quyết liệt triển khai một số đề tài khoa học trong hai ba năm qua tại trường ĐHNN-ĐHQGHN đã mang lại những nhận thức mới trong tư duy làm khoa học của đội ngũ cán bộ nghiên cứu của nhà trường: chúng tôi không ngần ngại tìm đến thực tiễn, khảo sát kỹ lưỡng thực tiễn, hướng đến những nhu cầu cụ thể xác thực, những đòi hỏi bức thiết của thực tiễn để định hướng cho những nghiên cứu của mình, nỗ lực gắn kết những lý thuyết cập nhật nhất của các nghiên cứu trên thế giới với kinh nghiệm thực tiễn nghiên cứu ở Việt Nam, phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước, trước hết hướng vào việc giải quyết những vấn đề cấp thiết của đất nước, của giáo dục ngoại ngữ nước nhà. Cũng vì trên tinh thần đó mà một sản phẩm NCKH của nhà trường trong thời gian vừa qua ngay trong khi triển khai đã được nhiệt liệt đón nhận từ phía các đối tượng thụ hưởng, bản thân họ chính là những người nhiệt tình nhất trực tiếp tham gia phân đoạn thực nghiệm, cùng các nhà khoa học điều chỉnh các giải pháp cho sát thực hơn, gắn với thực tiễn chặt chẽ hơn. Cách làm mới này đã tạo cơ sở reo niềm hy vọng được đón nhận khi sản phẩm khoa học còn đang trong trứng nước, nó thôi thúc chúng tôi trong quá trình nghiên cứu triển khai đề tài và vững tin vào kết quả thực tiễn sẽ đạt được. Tạo ra những sản phẩm khoa học và đưa sản phẩm khoa học đó giải quyết những nhu cầu bức thiết của giáo dục ngoại ngữ ở Việt Nam đã trở thành định hướng cơ bản trong việc xác định và triển khai cácđề tài khoa học của nhà trường ĐHNN và sẽ tiếp tục là định hướng đượctheođuổi trong nhiều năm tới đây. 

Hy vọng định hướng nghiên cứu này của Trường ĐHNN-ĐHQGHN sẽ mang lại những sản phẩm khoa học mới, đầy chất thực tiễn, vừa đóng góp tích cực vào kho tàng lý luận chung của ngành ngoại ngữ trong nước và trong khu vực, vừa mang lại những sản phẩm có ý nghĩa thực tiễn đích thực, đáp ứng những nhu cầu ngày một cao của người dạy và người học ngoại ngữ ở Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế của ĐHQGHN, là một Trung tâm NCKH cả về lý luận và thực tiễn hàng đầu của đất nước.
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Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh
1. Mục tiêu chung
· ULIS = 1 trường đại học có uy tín trong khu vực

· ULIS = 1 trường đại học theo định hướng nghiên cứu

· ULIS nghiên cứu để:

+ Phục vụ cho đào tạo của chính ULIS

+ Phục vụ cho đào tạo của VNU

+ Phục vụ đất nước, tham gia giải quyết các vấn đề của ngành giáo dục, đáp ứng nhu cầu xã hội.
2. Mục tiêu cụ thể: 
Sẽ được nêu chi tiết trong Chiến lược phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2019-2025, tuy nhiên phải đảm bảo:

· Nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên

· Gắn bó chặt chẽ với đào tạo đại học và sau đại học

· Tính ứng dụng và thực tiễn cao

· Áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin

· Gia tăng đầu tư cho con người và sản phẩm cụ thể

· Đảm bảo yếu tố vừa sức và bền vững

3. Hướng nghiên cứu trọng tâm: GIÁO DỤC NGOẠI NGỮ

Đồng thời quan tâm: Ngôn ngữ học và Quốc tế học

4. Các sản phẩm sẽ được đầu tư

· Các mô hình học tập ngoại ngữ hiệu quả (cho hệ thống giáo dục quốc dân và cho các ngành nghề, lĩnh vực cụ thể).

· Hệ thống học liệu ngoại ngữ phục vụ nhu cầu học tập cho các đối tượng khác nhau  (ưu tiên gắn với công nghệ thông tin).

· Những nghiên cứu về Khung năng lực ngoại ngữ, công cụ đo nhu cầu và năng lực ngoại ngữ chuyên biệt theo ngành nghề.

· Những nghiên cứu chuyên sâu về khảo thí ngoại ngữ, xây dựng đề thi chuẩn hóa, xây dựng nội lực khảo thí quốc gia.

· Nghiên cứu về dịch thuật và dịch các công trình lý luận kinh điển.

5. Việc sẽ làm ngay sau Tọa đàm ngày 03/4/2019

Xây dựng Chiến lược phát triển KHCN của Trường ĐHNN – ĐHQGHN giai đoạn 2019-2025.
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�Trong Chiến lược và Kế hoạch thực hiện, các chỉ tiêu này được ghi gộp là“Công bố được 200 bài báo, báo cáo trong nước/năm, 20 bài báo, báo cáo quốc tế/năm”






